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TÓM TẮT

Mục tiêu: Nhận xét tác động vào khe hở cung hàm vàlỗ mũicủa khí cụ nắn chỉnh tiền phẫu thuật trên trẻ sơ sinh có khe hở môi vòm miệng toàn bộ 1 bên. Phương pháp: Đo đạc trên mẫu nghiên cứu và trên ảnh của 12 bệnh nhân sơ sinh khe hở môi vòm miệng 1 bên trước điều trị và sau điều trị bằng khí cụ. Kết quả: Độ rộng khe hở cung hàm trước điều trị 9,36mm, sau điều trị 2,72mm (p=0,035).Tỉ lệ độ rộng cánh mũi của bên khe hở so với bên lành trước điều trị  là 2,01, sau điều trị là 1,42, (p=0,04). Tỉ lệ chiều cao lỗ mũi bên khe hở so với bên lành trước điều trịlà 0,126, sau điều trị là 0,8317 (p=0,002). Tỉ lệ chiều cao trên chiểu rộng cánh mũi bên khe hở trước điều trị là 0,056, sau điều trị là 0,78 (p=0,000). Chiều cao trụ mũi trước điều trị trung bình là 28,4833 pixel, sau điều trị khí cụ tiền phẫu thuật là 34,9917 pixel (p=0,016). 

Kết luận: Độ rộng khe hở cung hàm sau điều trị giảm so với trước điều trị. Lỗ mũi bên khe hở có chiều cao tăng lên và chiều rộng giảm sau khi sử dụng khí cụ. Chiều cao trụ mũi tăng sau điều trị.

SUMMARY 

GRAYSON’S MODIFICATION PRESURGICAL NASOALVEOLAR MOULDING TREATMENT IN 12 COMPLETE UNILATERAL CLEFT LIP AND PALATE INFANTS

Objectives: To evaluate the effects of nasoalveolar moulding (NAM) on alveolar cleft and nostril contours in complete unilateral cleft lip and palate infants (ULCLP). Method: Study casts and nasal photos of 12 ULCLP infants before and after treatment. Results: The cleft widths before and after treatment were 9,36 mm and 2,72mm, respectively (p=0,035). Nostril width ratio = nostril width on the cleft side/ nostril width on the non-cleft side before and after treatment were 2,01 and 1,42, respectively (p=0,04). Nostril height ratio = nostril height on the cleft side/ nostril height on the non-cleft side before and after treatment were 0,126 and 0,8317, respectively (p=0,002). Nostril height and width ratio on the cleft side before and after treatment were 0,056 and 0,78, respectively (p=0,000). Columella length before and after treatment were 28,4833 pixel and 34,9917 pixel, respectively (p=0,016).

Conclusion: After treatment, the cleft width and nostril width on the cleft side were significantly reduced, and the nostril height on the cleft side increased significantly as well as columella length.
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